
UBND HUYỆN KRÔNG ANA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiếng Việt 3

(Kết nối tri 

thức

 với cuộc 

sống)

Toán 3

(Kết nối tri 

thức 

với cuộc 

sống)

Đạo đức 3

(Kết nối tri 

thức 

với cuộc 
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Tự nhiên 

và Xã hội 3
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Mĩ thuật 3

(Chân trời

 sáng tạo)

Hoạt động trải 

nghiệm 3
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thức 

với cuộc sống)

Tiếng Anh 

3

 (Global 

Success)

Tiếng Anh 
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(English

 Discovery)

Tiếng Anh 3

 (i-Learn 

Smart Start)

 Bùi Mạnh 

Hùng 

(Tổng Chủ 

biên)

Hà Huy 

Khoái

 (Tổng Chủ 

biên)

Nguyễn Thị 

Toan

 (Tổng Chủ 

biên)

Vũ Văn Hùng 

(Tổng Chủ 

biên)

Lê Khắc 

Thành 

(Chủ biên)

Lê Huy 

Hoàng (Tổng 

Chủ biên)

Nguyễn Duy 

Quyết (Tổng 

Chủ biên

Hoàng Long, Đỗ 

Thị Minh Chính 

(đồng Tổng Chủ 

biên)

Hoàng 

Minh Phúc 

(Tổng Chủ 

biên)

Lưu Thu Thủy 

(Tổng Chủ 

biên)

Hoàng Văn 

Vân (Tổng 

Chủ biên)

Trần Thị 

Lan Anh 

(Chủ biên)

Võ Đại Phúc 

(Tổng Chủ 

biên kiêm 

Chủ biên)

Giáo dục 

Việt Nam

 Giáo dục

 Việt Nam

 Giáo dục

 Việt Nam

 Giáo dục 

Việt Nam

 Đại học 

Vinh

 Giáo dục 

Việt Nam

 Giáo dục

 Việt Nam

 Giáo dục 

Việt Nam

 Giáo dục 

Việt Nam

 Giáo dục 

Việt Nam

 Giáo dục

 Việt Nam

 Đại học Sư 

phạm 

ĐHSP 

TP.HCM

1
Nguyễn Văn 

Trỗi

Xã Quảng 

Điền
X X X X X X X X X X X

2
Trần Quốc 

Toản
X X X X X X X X X X X

3
Trưng Vương X X X X X X X X X X X

4 Trần Phú X X X X X X X X X X X

5 Krông Ana X X X X X X X X X X X

6 Lý Tự Trọng X X X X X X X X X X X

7
Phan Bội 

Châu
X X X X X X X X X X X

8
Đinh Tiên 

Hoàng
X X X X X X X X X X X

9 Y Ngông X X X X X X X X X X X

10
Hoàng Văn 

Thụ
X X X X X X X X X X X

11 Tây Phong
Xã Băng 

Adrênh
X X X X X X X X X X X

12 Võ Thị Sáu X X X X X X X X X X X

13 Ea Bông X X X X X X X X X X X

14
Nguyễn Thị 

Minh Khai
X X X X X X X X X X X

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3 SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022-2023 CỦA CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

( Theo danh mục SGK do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1360/QD-UBND tỉnh ngày 16/6/2022)

TT Tên trường TH Xã/thị trấn

Xã Bình 

Hòa

Thị trấn 

Buôn Trấp

Xã Dur 

Kmăl

Xã Ea Bông
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TT Tên trường TH Xã/thị trấn

15 Lê Lợi X X X X X X X X X X X

16
Nguyễn Viết 

Xuân
X X X X X X X X X X X

17
Lê Hồng 

Phong
X X X X X X X X X X X

18 Hà Huy Tập X X X X X X X X X X X

19 Dray Sáp X X X X X X X X X X X

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 5 9

Xã Dray 

Sáp

Số trường chọn

Xã Ea Na


